
1

Tư pháp

1 Trần Thị Ngọc Ánh 26/08/2000 Nữ Hành chính tư pháp Phòng Tư pháp
UBND huyện 

Châu Thành
Tư pháp

2 Đặng Quốc Bảo 20/08/1997 Nam
Phổ biến giáo dục pháp 

luật 

Phòng Xây dựng và 

Phổ biến pháp luật
Sở Tư pháp

Quân nhân xuất 

ngũ
Tư pháp

3 Ngô Quang Biển 07/06/1988 Nam Hành chính tư pháp Phòng Tư  pháp
UBND huyện 

Tân Biên

Tốt nghiệp đào 

tạo Chỉ huy 

trưởng quân sự 

xã, phường, thị 

trấn

Tư pháp

4 Nguyễn Hồ Phương Dung 22/11/1991 Nữ
Kiểm tra, thẩm định văn 

bản

Phòng Xây dựng và 

Phổ biến pháp luật
Sở Tư pháp Tư pháp

5 Võ Ngọc Khánh Đan 07/04/2001 Nữ Kiểm soát văn bản Phòng Tư pháp

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Tư pháp

6 Nguyễn Minh Hiếu 09/01/2000 Nam
Phổ biến giáo dục pháp 

luật

Phòng Xây dựng và 

Phổ biến pháp luật
Sở Tư pháp Tư pháp

7 Nguyễn Tấn Hoàng 28/11/2000 Nam Kiểm soát văn bản Phòng Tư pháp

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Tư pháp

THI MÔN NGHIỆP 

VỤ CHUYÊN 

NGÀNH

Ưu tiên

UBND TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC 

TỈNH TÂY NINH 2023

DANH SÁCH LỚP 2 THAM GIA HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
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8 Lê Hoàng Huy 10/10/2000 Nam Hành chính tư pháp Phòng Tư  pháp
UBND huyện 

Tân Biên
Tư pháp

9 Lương Lâm Khánh 08/02/1997 Nam
Kiểm tra, thẩm định văn 

bản

Phòng Xây dựng và 

Phổ biến pháp luật
Sở Tư pháp Tư pháp

10 Võ Thành Long 18/08/1999 Nam Hành chính tư pháp
Phòng Hành chính tư 

pháp và Bổ trợ tư pháp
Sở Tư pháp Tư pháp

11 Trương Thị Ngọc My 26/11/2001 Nữ
Phổ biến giáo dục pháp 

luật

Phòng Xây dựng và 

Phổ biến pháp luật
Sở Tư pháp Tư pháp

12 Trần Thị Thu Ngân 16/03/2000 Nữ Hành chính tư pháp Phòng Tư  pháp
UBND huyện 

Tân Biên
Tư pháp

13 Trương Minh Ngọc 28/08/1997 Nam Hành chính tư pháp
Phòng Hành chính tư 

pháp và Bổ trợ tư pháp
Sở Tư pháp Tư pháp

14 Lại Gia Nhi 12/08/1994 Nữ
Kiểm tra, thẩm định văn 

bản

Phòng Xây dựng và 

Phổ biến pháp luật
Sở Tư pháp Tư pháp

15 Thân Trần Huỳnh Như 10/07/1993 Nữ Hành chính tư pháp Phòng Tư pháp
UBND huyện 

Châu Thành
Tư pháp

16 Võ Minh Tiến 20/11/1998 Nam
Trợ giúp pháp lý và hòa 

giải cơ sở
Phòng Tư pháp

UBND huyện Gò 

Dầu
Tư pháp

17 Nguyễn Thị Bé Tìm 27/04/2001 Nữ Hành chính tư pháp Phòng Tư  pháp
UBND huyện 

Tân Biên
Tư pháp

18 Lê Sơn Tuyền 02/09/2000 Nữ
Phổ biến giáo dục pháp 

luật

Phòng Xây dựng và 

Phổ biến pháp luật
Sở Tư pháp Tư pháp

19 Đỗ Hồng Thái 08/10/993 Nam Hành chính tư pháp Phòng Tư pháp
UBND huyện 

Châu Thành
Tư pháp
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20
Nguyễn Thái 

Phương
Thảo 25/08/1999 Nữ

Phổ biến giáo dục pháp 

luật

Phòng Xây dựng và 

Phổ biến pháp luật
Sở Tư pháp Tư pháp

21 Nguyễn Thị Thắm 16/07/2001 Nữ
Kiểm tra, thẩm định văn 

bản

Phòng Xây dựng và 

Phổ biến pháp luật
Sở Tư pháp Tư pháp

22 Dương Kim Thoại 06/05/1995 Nữ Hành chính tư pháp
Phòng Hành chính tư 

pháp và Bổ trợ tư pháp
Sở Tư pháp Tư pháp

23 Nguyễn Như Thủy 01/01/1992 Nữ Kiểm soát văn bản Phòng Tư pháp

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Tư pháp

24 Lê Thị Minh Thư 26/11/1999 Nữ Hành chính tư pháp Phòng Tư pháp
UBND huyện 

Tân Biên
Tư pháp

25 Võ Anh Thư 18/03/2001 Nữ Kiểm soát văn bản Phòng Tư pháp

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Tư pháp

26 Lục Mai Trinh 12/04/2000 Nữ Hành chính tư pháp
Phòng Hành chính tư 

pháp và Bổ trợ tư pháp
Sở Tư pháp Tư pháp

27 Đoàn Thanh Trúc 12/08/1999 Nữ Hành chính tư pháp Phòng Tư pháp
UBND huyện 

Châu Thành
Tư pháp

28 Nguyễn Thị Thanh Trúc 16/09/1998 Nữ Hành chính tư pháp Phòng Tư  pháp
UBND huyện 

Tân Biên
Tư pháp

29 Nguyễn Thị Chiêu Uyên 04/05/1991 Nữ Hành chính tư pháp Phòng Tư pháp
UBND huyện 

Tân Biên
Tư pháp

30 Phạm Phan Triệu Vy 23/10/1999 Nữ Hành chính tư pháp Phòng Tư pháp
UBND huyện 

Châu Thành
Tư pháp
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Hành chính Văn phòng

1
Nguyễn Nhật 

Phương
Anh 10/08/2000 Nữ Tổng hợp chung Phòng Tổng hợp

Văn phòng 

UBND tỉnh

Hành chính Văn 

phòng

2 Trần Lê Vân Anh 05/04/1994 Nữ Hành chính tổng hợp Văn phòng Sở
Sở Giao thông 

vận tải

Hành chính Văn 

phòng

3 Giao Xà Bươnl 06/08/1994 Nữ Quản trị công sở Phòng Quản trị - Tài vụ
Văn phòng 

UBND tỉnh
Dân tộc Khmer

Hành chính Văn 

phòng

4 Nguyễn Thị Cát 14/06/1989 Nữ Hành chính tổng hợp Văn phòng Sở
Sở Giao thông 

vận tải

Hành chính Văn 

phòng

5 Thi Thành Công 15/08/1998 Nam Quản trị công sở Phòng Quản trị - Tài vụ
Văn phòng 

UBND tỉnh

Hành chính Văn 

phòng

6 Phạm Thế Cường 19/11/1996 Nam Hành chính - Tổng hợp
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

UBND huyện 

Tân Biên

Hạ sĩ quan, 

chiến sĩ nghĩa 

vụ xuất ngũ

Hành chính Văn 

phòng

7
Thái Trương 

Phượng 
Giang 10/12/2000 Nữ Hành chính một cửa VP UBND tỉnh

Văn phòng 

UBND tỉnh

Hành chính Văn 

phòng

8 Võ Thị Thuý Hằng 10/11/2000 Nữ Hành chính một cửa
Phòng Hành chính - Tổ 

chức

Văn phòng 

UBND tỉnh

Hành chính Văn 

phòng

9 Phạm Hồng Hiếu 15/04/1995 Nam Quản trị công sở

Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban 

nhân dân 

UBND thị xã 

Hòa Thành

Hành chính Văn 

phòng

10 Trần Lê Ngọc Hiếu 02/03/2000 Nữ Hành chính Tổng hợp Văn phòng Sở Sở Công Thương
Hành chính Văn 

phòng

11 Nguyễn Quốc Hòa 17/12/1998 Nam Quản trị công sở Văn phòng Sở
Sở Giao thông 

vận tải

Hành chính Văn 

phòng
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12 Nguyễn Lê Hổ 18/10/1986 Nam Hành chính tổng hợp Văn phòng Sở
Sở Giao thông 

vận tải

Hành chính Văn 

phòng

13 Lại Thị Như Huỳnh 20/05/1998 Nữ Hành chính tổng hợp Văn phòng Sở Y tế
Hành chính Văn 

phòng

14 Nguyễn Thị Kim Hương 06/12/1997 Nữ
Chuyên trách giúp Hội 

đồng nhân dân

Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban 

nhân dân

UBND thị xã 

Hòa Thành

Hành chính Văn 

phòng

15 Đỗ Trung Kiên 10/04/1996 Nam Tổng hợp chung Phòng Tổng hợp
Văn phòng 

UBND tỉnh

Hành chính Văn 

phòng

16 Võ Thị Kiều 29/10/1997 Nữ Hành chính tổng hợp
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

UBND huyện 

Bến Cầu

Hành chính Văn 

phòng

17 Nguyễn Minh Khánh 05/10/1997 Nữ Hành chính Tổng hợp Văn phòng Sở Sở Công Thương
Hành chính Văn 

phòng

18 Trương Minh Khuê 25/02/1995 Nữ Hành chính Tổng hợp Văn phòng Sở Sở Công Thương
Hành chính Văn 

phòng

19 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 16/04/2000 Nữ Hành chính một cửa
Phòng Hành chính - Tổ 

chức

Văn phòng 

UBND tỉnh

Hành chính Văn 

phòng

20 Trương Văn Linh 16/10/1988 Nam Quản trị công sở Phòng Quản trị - Tài vụ
Văn phòng 

UBND tỉnh

Hành chính Văn 

phòng

21 Nguyễn Ngọc Trúc Linh 12/8/1999 Nữ Tổng hợp chung Phòng Tổng hợp
Văn phòng 

UBND tỉnh

Hành chính Văn 

phòng

22 Lưu Tất Linh 13/7/1987 Nam Hành chính một cửa
Phòng Hành chính - Tổ 

chức

Văn phòng 

UBND tỉnh

Hạ sĩ quan, 

chiến sĩ có thời 

hạn trong 

CANN xuất ngũ

Hành chính Văn 

phòng
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23 Đặng Thị Loan 08/10/1983 Nữ Quản trị công sở Văn phòng Sở
Sở Giao thông 

vận tải

Hành chính Văn 

phòng

24 Trần Thị Thanh Loan 02/08/1988 Nữ
Chuyên trách giúp Hội 

đồng nhân dân

Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban 

nhân dân 

UBND thị xã 

Hòa Thành

Hành chính Văn 

phòng

25 Trần Thị Khánh Ly 15/08/1993 Nữ Hành chính tổng hợp
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

UBND huyện 

Châu Thành

Hành chính Văn 

phòng

26 Trương Thị Phương Lý 10/07/1989 Nữ Hành chính Tổng hợp Văn phòng Sở Sở Công Thương
Hành chính Văn 

phòng

27 Nguyễn Hoàng Minh 30/04/1987 Nam Hành chính tổng hợp Văn phòng Sở
Sở Giao thông 

vận tải

Hành chính Văn 

phòng

28 Lâm Nhật Minh 28/02/1999 Nam Hành chính tổng hợp
Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã

UBND thị xã 

Trảng Bàng 

Hành chính Văn 

phòng

29 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 17/06/1994 Nữ Hành chính Tổng hợp Văn phòng Sở Sở Công Thương
Hành chính Văn 

phòng

30 Lê Thanh Nguyên 20/04/1999 Nam Quản trị công sở Phòng Quản trị - Tài vụ
Văn phòng 

UBND tỉnh

Hành chính Văn 

phòng

31 Thân Thị Yến Nhu 02/11/1996 Nữ Hành chính Tổng hợp Văn phòng Sở Sở Công Thương
Hành chính Văn 

phòng

32 Nguyễn Thị Hồng Nhuận 28/08/1985 Nữ Hành chính tổng hợp Văn phòng Sở
Sở Giao thông 

vận tải

Hành chính Văn 

phòng
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33 Trương Thị Quỳnh Như 06/12/2001 Nữ Hành chính Tổng hợp Văn phòng Sở Sở Công Thương
Hành chính Văn 

phòng

34 Phạm Thị Thùy Như 09/10/1996 Nữ Quản trị công sở Văn phòng Sở
Sở Giao thông 

vận tải

Hành chính Văn 

phòng

35 Võ Hồng Phúc 16/03/2001 Nữ Hành chính tổng hợp Văn phòng Sở Y tế
Hành chính Văn 

phòng

36 La Hữu Phương 17/03/1996 Nam Hành chính một cửa
Phòng Hành chính - Tổ 

chức

Văn phòng 

UBND tỉnh

Hành chính Văn 

phòng

37 Nguyễn Công Phượng 30/10/1978 Nam Tổng hợp chung
Phòng Tồng hợp - Văn 

phòng UBND tỉnh

Văn phòng 

UBND tỉnh

Hành chính Văn 

phòng

38 Phạm Hoàng Qui 28/10/1999 Nam Hành chính Tổng hợp Văn phòng Sở Sở Công Thương
Hành chính Văn 

phòng

39 Đỗ Đinh Tánh 305/1995 Nam Hành chính tổng hợp Văn phòng Sở
Sở Giao thông 

vận tải

Hạ sĩ quan, 

chiến sĩ CAND 

xuất ngũ

Hành chính Văn 

phòng

40 Nguyễn Duyên Tâm 05/06/2000 Nữ Hành chính tổng hợp
Văn phòng 

HĐND-UBND 

UBND huyện 

Tân Châu

Hành chính Văn 

phòng

41 Lê Văn Tân 16/06/1989 Nam Hành chính tổng hợp
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

UBND huyện 

Châu Thành

Hành chính Văn 

phòng

42 Huỳnh Thị Bé Tiếp 15/06/2000 Nữ Hành chính tổng hợp
Văn phòng 

HĐND-UBND

UBND huyện 

Tân Châu

Hành chính Văn 

phòng
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43 Lê Ánh Tuyết 15/01/1995 Nữ Tổng hợp chung Phòng Tổng hợp
Văn phòng 

UBND tỉnh

Hành chính Văn 

phòng

44 Lê Văn Thạo 01/04/1999 Nam Hành chính tổng hợp
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

UBND huyện 

Bến Cầu

Hành chính Văn 

phòng

45 Lê Hoàng Thơ 20/01/1998 Nữ Hành chính tổng hợp
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

UBND huyện 

Bến Cầu

Hành chính Văn 

phòng

46 Bùi Nguyễn Minh Thu 14/02/2000 Nữ Hành chính tổng hợp
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

UBND huyện 

Tân Châu

Hành chính Văn 

phòng

47 Trịnh Lợi Thuận 24/12/1999 Nam Hành chính một cửa
Phòng Hành chính - Tổ 

chức

Văn phòng 

UBND tỉnh

Hành chính Văn 

phòng

48 Nguyễn Thị Anh Thư 27/07/1997 Nữ Hành chính tổng hợp Văn phòng Sở
Sở Giao thông 

vận tải

Hành chính Văn 

phòng

49 Trần Lê Minh Thư 30/03/1997 Nữ Quản trị công sở Phòng Quản trị - Tài vụ
Văn phòng 

UBND tỉnh

Hành chính Văn 

phòng

50 Nguyễn Thị Thùy Trang 12/12/1997 Nữ Hành chính tổng hợp
Văn phòng HĐND-

UBND 

UBND huyện 

Tân Châu

Hành chính Văn 

phòng
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51 Dương Ngọc Trâm 19/09/2001 Nữ Quản trị công sở

Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban 

nhân dân 

UBND thị xã 

Hòa Thành

Hành chính Văn 

phòng

52 Phan Thị Xuân Trúc 20/11/1992 Nữ Hành chính Tổng hợp Văn phòng Sở Sở Công Thương
Hành chính Văn 

phòng

53 Hà Ngô Mỹ Uyên 25/12/2000 Nữ Quản trị công sở Phòng Quản trị - Tài vụ
Văn phòng 

UBND tỉnh

Hành chính Văn 

phòng

54 Nguyễn Hoàng Lan Vy 18/04/1999 Nữ Hành chính tổng hợp Văn phòng Sở Y tế
Hành chính Văn 

phòng

55 Trần Tuyết Vy 11/09/2000 Nữ Hành chính - Tổng hợp
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

UBND huyện 

Tân Biên

Hành chính Văn 

phòng

56 Trần Huỳnh Thúy Vy 07/06/2001 Nữ Hành chính một cửa
Phòng Hành chính - Tổ 

chức

Văn phòng 

UBND tỉnh

Hành chính Văn 

phòng

57 Nguyễn Viết Xuân 01/04/1987 Nam Hành chính tổng hợp
Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã

UBND thị xã 

Trảng Bàng

Hành chính Văn 

phòng

Quản lý về công nghiệp

1 Trần Quốc Bảo 02/03/1993 Nam Quản lý về công nghiệp
Phòng Quản lý Công 

nghiệp Năng lượng 
Sở Công Thương

Hạ sĩ quan, 

chiến sĩ thực 

hiện nghĩa vụ 

tham gia 

CANN xuất ngũ

Quản lý về công 

nghiệp

2 Dương Nhật Duy 16/05/1995 Nam Quản lý về công nghiệp
Phòng Quản lý Công 

nghiệp Năng lượng 
Sở Công Thương

Quản lý về công 

nghiệp
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3 Nguyễn Quốc Huy 30/04/2000 Nam Quản lý về công nghiệp
Phòng Quản lý Công 

nghiệp Năng lượng 
Sở Công Thương

Quản lý về công 

nghiệp

4 Nguyễn Thành Phương 27/04/1986 Nam Quản lý về công nghiệp
Phòng Quản lý Công 

nghiệp Năng lượng
Sở Công Thương

Quản lý về công 

nghiệp

5 Lê Phạm Ngọc Tùng 19/01/1999 Nam Quản lý về công nghiệp
Phòng Quản lý Công 

nghiệp Năng lượng
Sở Công Thương

Quản lý về công 

nghiệp

6 Chu Thiện Vũ 20/12/1990 Nam Quản lý về công nghiệp
Phòng Quản lý Công 

nghiệp Năng lượng 
Sở Công Thương

Quản lý về công 

nghiệp

Công nghệ thực phẩm và An toàn thực phẩm

1 Lê Tuấn Anh 24/05/2001 Nam
Quản lý an toàn thực 

phẩm trong kinh doanh

Phòng Quản lý Thương 

mại
Sở Công Thương

Công nghệ thực 

phẩm và An toàn 

thực phẩm

2 Trương Thị Diễm Châu 03/05/1991 Nữ
Quản lý an toàn thực 

phẩm trong kinh doanh

Phòng Quản lý thương 

mại
Sở Công Thương

Công nghệ thực 

phẩm và An toàn 

thực phẩm

3 Nguyễn Hoài Dưỡng 16/10/1996 Nam
Quản lý an toàn thực 

phẩm trong kinh doanh

Phòng Quản lý Thương 

mại
Sở Công Thương

Công nghệ thực 

phẩm và An toàn 

thực phẩm

4 Nguyễn Thị Thúy Hằng 24/12/1993 Nữ
Quản lý an toàn thực 

phẩm trong kinh doanh

Phòng Quản lý Thương 

mại
Sở Công Thương

Công nghệ thực 

phẩm và An toàn 

thực phẩm

5 Lý Thị Quỳnh Như 06/10/1991 Nữ
Quản lý an toàn thực 

phẩm trong kinh doanh

Phòng Quản lý Thương 

mại
Sở Công Thương

Công nghệ thực 

phẩm và An toàn 

thực phẩm
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6 Nguyễn Lê Thanh Quyên 02/12/2001 Nữ
Quản lý an toàn thực 

phẩm trong kinh doanh

Phòng Quản lý thương 

mại
Sở Công Thương

Công nghệ thực 

phẩm và An toàn 

thực phẩm

7 Nguyễn Tấn Trí 15/01/1993 Nam
Quản lý an toàn thực 

phẩm trong kinh doanh

Phòng quản lý thương 

mại
Sở Công Thương

Công nghệ thực 

phẩm và An toàn 

thực phẩm

8 Mang Thị Xuân Trúc 09/01/2000 Nữ
Quản lý an toàn thực 

phẩm trong kinh doanh

Phòng Quản lý Thương 

mại
Sở Công Thương

Công nghệ thực 

phẩm và An toàn 

thực phẩm

Quản lý Giao thông vận tải

1 Dương Công Quốc Công 30/11/1993 Nam
Quản lý chất lượng công 

trình giao thông

Phòng Kế hoạch-Tài 

chính-Quản lý hạ tầng 

giao thông

Sở Giao thông 

vận tải

Quản lý Giao thông 

vận tải

2 Kiều Đặng Hùng Duy 16/01/1996 Nam Quản lý vận tải

Phòng Quản lý vận tải -

Phương tiện và người 

lái

Sở Giao thông 

vận tải

Quản lý Giao thông 

vận tải

3 Phạm Tiến Đạt 14/02/1996 Nam
Quản lý Giao thông vận 

tải

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

UBND huyện 

Tân Biên

Quản lý Giao thông 

vận tải

4 Nguyễn Thiện Đức 03/10/1996 Nam
Quản lý chất lượng công 

trình giao thông

Phòng Kế hoạch-Tài 

chính-Quản lý hạ tầng 

giao thông

Sở Giao thông 

vận tải

Quản lý Giao thông 

vận tải

5 Nguyễn Hoàng Giang 29/03/1997 Nam
Quản lý chất lượng công 

trình giao thông

Phòng Kế hoạch-Tài 

chính-Quản lý hạ tầng 

giao thông

Sở Giao thông 

vận tải

Quân nhân xuất 

ngũ

Quản lý Giao thông 

vận tải
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6 Nguyễn Vũ Trường Khanh 13/01/1991 Nam Quản lý vận tải

Phòng Quản lý vận tải -

Phương tiện và người 

lái

Sở Giao thông 

vận tải

Quản lý Giao thông 

vận tải

7 Nguyễn Đăng Khoa 02/02/1994 Nam Phương tiện người lái

Phòng Quản lý vận tải -

Phương tiện và người 

lái

Sở Giao thông 

vận tải

Quản lý Giao thông 

vận tải

8 Nguyễn Thị Thùy Linh 17/10/1996 Nữ
Quản lý chất lượng công 

trình giao thông

Phòng Kế hoạch-Tài 

chính-Quản lý hạ tầng 

giao thông

Sở Giao thông 

vận tải

Quản lý Giao thông 

vận tải

9 Trần Thanh Công Minh 07/08/1998 Nam Phương tiện người lái

Phòng Quản lý vận tải -

Phương tiện và người 

lái

Sở Giao thông 

vận tải

Quản lý Giao thông 

vận tải

10 Trần Đắc Thảo Nguyên 01/01/1996 Nữ Quản lý giao thông vận tải
Phòng Kinh tế hạ tầng 

huyện Bến Cầu

UBND huyện 

Bến Cầu

Quản lý Giao thông 

vận tải

11 Nguyễn Hoàng Phi 09/02/1996 Nam Quản lý hạ tầng giao thông

Phòng Kế hoạch-Tài 

chính-Quản lý hạ tầng 

giao thông

Sở Giao thông 

vận tải

Quản lý Giao thông 

vận tải

12 Hoàng Kim Phong 10/01/1993 Nam Quản lý hạ tầng giao thông

Phòng Kế hoạch-Tài 

chính-Quản lý hạ tầng 

giao thông

Sở Giao thông 

vận tải

Quản lý Giao thông 

vận tải

13 Mai Hoàng Phúc 20/09/1999 Nam Phương tiện người lái

Phòng Quản lý vận tải -

Phương tiện và người 

lái

Sở Giao thông 

vận tải

Quản lý Giao thông 

vận tải

14 Võ Hồng Quân 28/08/1994 Nam Phương tiện người lái

Phòng Quản lý vận tải -

Phương tiện và người 

lái

Sở Giao thông 

vận tải

Quản lý Giao thông 

vận tải
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15 Lê Trung Quí 19/01/1995 Nam
Quản lý chất lượng công 

trình giao thông

Phòng Kế hoạch-Tài 

chính-Quản lý hạ tầng 

giao thông

Sở Giao thông 

vận tải

Quản lý Giao thông 

vận tải

16 Đỗ Minh Sang 09/12/1984 Nam Phương tiện người lái

Phòng Quản lý vận tải -

Phương tiện và người 

lái

Sở Giao thông 

vận tải

Quản lý Giao thông 

vận tải

17 Lý Chí Tâm 02/04/2001 Nam Phương tiện người lái

Phòng Quản lý vận tải -

Phương tiện và người 

lái

Sở Giao thông 

vận tải

Quản lý Giao thông 

vận tải

18 Đỗ Khánh Toàn 01/03/1988 Nam Quản lý giao thông vận tải
Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

UBND huyện 

Bến Cầu

Quản lý Giao thông 

vận tải

19 Lê Hoàng Tuấn 21/11/2001 Nam
Quản lý chất lượng công 

trình giao thông

Phòng Kế hoạch-Tài 

chính-Quản lý hạ tầng 

giao thông

Sở Giao thông 

vận tải

Quản lý Giao thông 

vận tải

20 Nguyễn Thanh Tuấn 18/4/1994 Nam Quản lý giao thông vận tải
Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

UBND huyện 

Bến Cầu

Quản lý Giao thông 

vận tải

21 Nguyễn Minh Thời 19/05/1981 Nam
Quản lý Giao thông vận 

tải

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Quản lý Giao thông 

vận tải

22 Bùi Quốc Trung 16/04/1997 Nam Phương tiện người lái

Phòng Quản lý vận tải -

Phương tiện và người 

lái

Sở Giao thông 

vận tải

Quản lý Giao thông 

vận tải

Quản lý Lao động xã hội

1 Võ Trần Thảo Duyên 26/10/1997 Nữ
Theo dõi bình đẳng giới 

và giảm nghèo bền vững

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Quản lý Lao động 

xã hội

2 Nguyễn Phan Cẩm Hòa 17/02/1998 Nữ
Theo dõi bình đẳng giới 

và giảm nghèo bền vững

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội

UBND huyện Gò 

Dầu

Quản lý Lao động 

xã hội
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3 Phan Thị Thúy Kiều 10/9/1989 Nữ
Theo dõi bình đẳng giới 

và giảm nghèo bền vững

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Quản lý Lao động 

xã hội

4 Phạm Thị Diệu Mi 22/6/1994 Nữ
Theo dõi bình đẳng giới 

và giảm nghèo bền vững

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Quản lý Lao động 

xã hội

5 Bùi Trần Anh Thi 11/11/1999 Nữ
Theo dõi bình đẳng giới 

và giảm nghèo bền vững

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội

UBND huyện Gò 

Dầu

Quản lý Lao động 

xã hội

6 Dương Thị Tiểu Yến 20/01/2000 Nữ
Theo dõi bình đẳng giới 

và giảm nghèo bền vững

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Quản lý Lao động 

xã hội

Kế toán

1 Nguyễn Kim Bằng 12/06/1976 Nữ Kế toán
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội

UBND thành phố 

Tây Ninh
Kế toán

2 Vương Thị Hồng Diễm 09/06/1996 Nữ Kế toán
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội

UBND thành phố 

Tây Ninh
Kế toán

3 Trần Hồng Ngọc 24/07/2001 Nữ Kế toán
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội

UBND thành phố 

Tây Ninh
Kế toán

4 Hồ Thị Đài Trang 17/10/1997 Nữ Kế toán Phòng LĐTBXH 
UBND huyện 

Châu Thành
Kế toán

5 Nguyễn Thị Tường Vi 17/07/1997 Nữ Kế toán

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

huyện

UBND huyện 

Châu Thành
Kế toán

Quản lý về lâm nghiệp
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1 Lê Tấn Đạt 31/05/1999 Nam Quản lý về lâm nghiệp
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn

UBND huyện 

Tân Biên

Quản lý về lâm 

nghiệp

2 Trần Hải Hiếu 28/02/1999 Nam

Quản lý lâm nghiệp kiêm 

Quản lý thủy lợi (đê điều, 

phòng chống lụt bão)

Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

UBND huyện 

Tân Châu

Quản lý về lâm 

nghiệp

3 Nguyễn Thị Thạch Thảo 24/03/1999 Nữ

Quản lý lâm nghiệp kiêm 

Quản lý thủy lợi (đê điều, 

phòng chống lụt bão)

Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

UBND huyện 

Tân Châu

Quản lý về lâm 

nghiệp

Quản lý về trồng trọt (bảo vệ thực vật)

1 Nguyễn Hồ Duy Nam 13/05/1996 Nam
Quản lý về trồng trọt (bảo 

vệ thực vật)

Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

UBND huyện Gò 

Dầu

Quản lý về trồng 

trọt (bảo vệ thực 

vật)

Quản lý về y tế

1 Nguyễn Thị Thanh Trâm 09/01/1993 Nữ Quản lý nghiệp vụ y
Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã

UBND thị xã 

Trảng Bàng
Quản lý về y tế

2 Trần Lê Anh Vy 18/12/1994 Nữ Quản lý nghiệp vụ y
Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã

UBND thị xã 

Trảng Bàng 
Quản lý về y tế

Công tác Đảng

1 Lê Thị Quế Anh 22/06/1999 Nữ Văn thư

Phòng Tổng hợp - 

Thông tin công tác 

tuyên giáo

Ban Tuyên giáo 

Tỉnh uỷ
Công tác Đảng

2 Lê Thanh Duy 18/04/1996 Nam Chuyên viên về kinh tế Phòng Tổng hợp
Văn phòng Tỉnh 

uỷ
Công tác Đảng

3 Thái Thị Hồng Liên 08/12/1995 Nữ Văn thư

Phòng Tổng hợp - 

Thông tin công tác 

tuyên giáo

Ban Tuyên giáo 

Tỉnh uỷ

Con thương 

binh 3/4
Công tác Đảng
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4 Lê Nguyễn Phúc Linh 12/09/2001 Nam
Chuyên viên về Văn 

phòng cấp uỷ

Văn phòng Huyện uỷ 

Gò Dầu
Huyện uỷ Gò Dầu Công tác Đảng

5 Nguyễn Đỗ Quốc Minh 09/08/1994 Nam
Chuyên viên về Văn 

phòng cấp uỷ

Văn phòng Huyện uỷ 

Gò Dầu
Huyện uỷ Gò Dầu

Hoàn thành 

nghĩa vụ CAND
Công tác Đảng

6 Hồ Sỹ Nguyên 29/03/1993 Nam
Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Huyện 

uỷ Gò Dầu
Huyện uỷ Gò Dầu Công tác Đảng

7 Nguyễn Hồng Sơn 27/08/1996 Nam
Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Huyện 

uỷ Gò Dầu
Huyện uỷ Gò Dầu

Hoàn thành 

nghĩa vụ CAND
Công tác Đảng

8 Phạm Tấn Tài 09/10/1991 Nam
Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Huyện 

uỷ Gò Dầu
Huyện uỷ Gò Dầu

Hoàn thành 

nghĩa vụ CAND
Công tác Đảng

9 Dương Thị Hồng Thuỷ 16/01/1987 Nữ Văn thư
Văn phòng Huyện uỷ 

Gò Dầu
Huyện uỷ Gò Dầu Công tác Đảng

10 Đỗ Phương Trúc 08/03/1997 Nữ Văn thư

Phòng Tổng hợp - 

Thông tin công tác 

tuyên giáo

Ban Tuyên giáo 

Tỉnh uỷ
Công tác Đảng

11 Trần Thị Thanh Trúc 13/07/1995 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Huyện 

uỷ Gò Dầu
Huyện uỷ Gò Dầu Công tác Đảng

12 Trần Yến Xuân 01/10/2000 Nữ Chuyên viên về Kinh tế Phòng Tổng hợp
Văn phòng Tỉnh 

uỷ
Công tác Đảng

Công tác Đoàn thể

1 Cao Thị An 12/09/1985 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Hội Phụ nữ

Hội Liên hiệp Phụ nữ 

huyện Gò Dầu
Huyện uỷ Gò Dầu Công tác Đoàn thể
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2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20/11/2000 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 
Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Công tác Đoàn thể

3 Lê Nguyễn Như Băng 10/11/2001 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Mặt trận

Ban Dân chủ, pháp luật 

- Dân tộc, tôn giáo

Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh

Công tác Đoàn thể

4 Nguyễn Thành Đạt 03/04/2000 Nam
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 

Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh 

huyện Tân Châu

Huyện uỷ Tân 

Châu
Công tác Đoàn thể

5 Nguyễn Xuân Hòa 20/07/1999 Nam
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 

Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh 

huyện Bến Cầu

Huyện uỷ Bến 

Cầu
Công tác Đoàn thể

6 Ngô Thị Trúc Lam 11/03/2000 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 
Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Công tác Đoàn thể

7 Đinh Thị Ngọc Lành 02/03/1989 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Mặt trận

Ban Dân chủ, pháp luật 

- Dân tộc, tôn giáo

Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh

Công tác Đoàn thể

8 Nguyễn Thị Lê 09/12/1999 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên
Ban Phong trào Tỉnh đoàn Công tác Đoàn thể

9 Lê Hiếu Lễ 18/07/2001 Nam
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên

Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh thị xã 

Trảng Bàng

Thị uỷ Trảng 

Bàng
Công tác Đoàn thể

10 Đường Thị Bích Liễu 14/07/1987 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Hội Phụ nữ

Hội Liên hiệp Phụ nữ 

huyện Gò Dầu
Huyện uỷ Gò Dầu Công tác Đoàn thể

11 Lê Thị Hiền Linh 04/09/1999 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên
Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Công tác Đoàn thể
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12 Hồ Thành Long 31/12/2000 Nam
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 
Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Công tác Đoàn thể

13 Phạm An Nhật Minh 20/05/1999 Nam
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 
Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Công tác Đoàn thể

14 Lê Tiểu My 18/08/1999 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 
Ban Phong trào Tỉnh đoàn Công tác Đoàn thể

15 Nguyễn Thị Kim Ngân 14/07/1999 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 
Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Công tác Đoàn thể

16 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/02/2001 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên

Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh thành 

phố Tây Ninh

Thành uỷ Tây 

Ninh
Công tác Đoàn thể

17 Nguyễn Thị Kim Ngọc 28/11/1999 Nữ
Chuyên viên về Tài chính 

Công đoàn

Liên đoàn Lao động thị 

xã Hoà Thành

Liên đoàn Lao 

động tỉnh
Công tác Đoàn thể

18 Trần Đàm Thảo Nguyên 17/04/1997 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Mặt trận

Ban Dân chủ, pháp luật 

- Dân tộc, tôn giáo

Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh

Công tác Đoàn thể

19 Nguyễn Thảo Nguyên 09/07/1999 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 
Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Công tác Đoàn thể

20 Nguyễn Thị Thanh Nhạn 02/01/1986 Nữ
Chuyên viên về Tài chính 

Công đoàn

Liên đoàn Lao động thị 

xã Hoà Thành

Liên đoàn Lao 

động tỉnh
Công tác Đoàn thể

21 Trần Trọng Phương Nhi 23/11/1998 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Mặt trận

Ban Dân chủ, pháp luật 

- Dân tộc, tôn giáo

Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh

Công tác Đoàn thể

22 Nguyễn Bích Như 19/06/2001 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 
Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Công tác Đoàn thể

23 Trương Quang Nhựt 26/03/2001 Nam
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 
Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Công tác Đoàn thể
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24 Lưu Gia Phong 08/02/1999 Nam
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 
Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Công tác Đoàn thể

25 Nguyễn Thành Phong 17/01/2000 Nam
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 
Ban Phong trào Tỉnh đoàn Công tác Đoàn thể

26 Nguyễn Công Phúc 14/03/2000 Nam
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 
Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Công tác Đoàn thể

27 Nguyễn Thiên Phúc 11/10/2000 Nam
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên
Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Công tác Đoàn thể

28 Trần Anh Quốc 14/09/2000 Nam
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 

Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh 

huyện Tân Châu

Huyện uỷ Tân 

Châu
Công tác Đoàn thể

29 Nguyễn Như Quỳnh 13/01/2000 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên

Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh 

huyện Gò Dầu

Huyện uỷ Gò Dầu Công tác Đoàn thể

30 Lê Hồng Sơn 28/06/1997 Nam
Chuyên viên về công tác 

Mặt trận

Ban Dân chủ, pháp luật 

- Dân tộc, tôn giáo

Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh

Công tác Đoàn thể

31 Văn Thị Thanh Tâm 13/01/1992 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Hội Phụ nữ

Hội Liên hiệp Phụ nữ 

huyện Gò Dầu
Huyện uỷ Gò Dầu Công tác Đoàn thể

32 Nguyễn Thành Tân 14/11/1999 Nam
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 

Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh 

huyện Bến Cầu

Huyện uỷ Bến 

Cầu
Công tác Đoàn thể

33 Tạ Bích Tiên 04/10/2001 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 

Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh thành 

phố Tây Ninh

Thành uỷ Tây 

Ninh
Công tác Đoàn thể

34 Thái Duy Tuấn 27/05/2000 Nam
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 
Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Công tác Đoàn thể
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35 Tống Hoàng Tuấn 03/09/2001 Nam
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên
Ban Phong trào Tỉnh đoàn

Học viên tốt 

nghiệp đào tạo 

sĩ quan dự bị
Công tác Đoàn thể

36 Đặng Thanh Tùng 29/03/2001 Nam
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 
Ban Phong trào Tỉnh đoàn Công tác Đoàn thể

37 Đào Lê Ngọc Tuyền 25/12/1999 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 

Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh thành 

phố Tây Ninh

Thành uỷ Tây 

Ninh
Công tác Đoàn thể

38 Nguyễn Ngọc Thảo 04/03/1999 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 

Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh thành 

phố Tây Ninh

Thành uỷ Tây 

Ninh
Công tác Đoàn thể

39 Dương Tấn Thiên 29/07/2000 Nam
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 
Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Công tác Đoàn thể

40 Lưu Hà Phương Thuý 13/05/2000 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 
Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Công tác Đoàn thể

41 Đỗ Thị Thanh Thuý 25/12/1999 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên

Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh 

huyện Bến Cầu

Huyện uỷ Bến 

Cầu
Công tác Đoàn thể

42 Huỳnh Minh Thư 25/04/1999 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 

Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh 

huyện Gò Dầu

Huyện uỷ Gò Dầu Công tác Đoàn thể

43 Nguyễn Thị Vũ Thường 03/10/2000 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 
Ban Phong trào Tỉnh đoàn Công tác Đoàn thể

44 Võ Ngọc Thy 02/07/1989 Nữ
Chuyên viên về Tài chính 

Công đoàn

Liên đoàn Lao động thị 

xã Hoà Thành

Liên đoàn Lao 

động tỉnh
Công tác Đoàn thể

45 Phan Thị Hoàng Thy 25/02/2001 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 

Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh 

huyện Bến Cầu

Huyện uỷ Bến 

Cầu
Công tác Đoàn thể
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46 Lê Minh Triết 04/10/2001 Nam
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 
Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Công tác Đoàn thể

47 Võ Thị Trinh 19/12/1999 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 
Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Công tác Đoàn thể

48 Châu Huỳnh Bích Uyên 12/01/2000 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo
Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Công tác Đoàn thể

49 Nguyễn Điền Thảo Vy 12/10/2000 Nữ
Chuyên viên về công tác 

Đoàn Thanh niên 
Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Công tác Đoàn thể

Tổng số 201 thí sinh


